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Thực hiện đủ các bước của động tác
hô hấp trong bài tập thể dục theo
hướng dẫn

1 Tập kết hợp 5 động tác cơ bản trong bài tập thể dục

*Khởi động: Làm đoàn tàu đi theo đội hình vòng tròn với
các kiểu đi (đi lên dốc, xuống dốc, đi nhanh, đi chậm, đi
theo hiệu lệnh của cô).
*Trọng động:
Tập bài tập phát triển chung
- Hô hấp: thổi bóng bay
- Tay vai: hai tay ra trước, lên cao, sang 2 bên
- Chân: ngồi xổm đứng lên liên tục
-Bụng: Ngồi duỗi chân cúi người về trước
-Bật: bật chụm tách chân
- Chơi trò chơi: “Bóng tôi đâu?”
- Hồi tĩnh     :  Làm chim bay- cò bay.

Lớp
học Thể chất x TDS TDS TDS TDS TDS

2
Giữ được thăng bằng cơ thể khi thực
hiện vận động đi kiễng gót liên tục

3m
Đi kiễng gót liên tục 3m

Tiết học: Đi kiễng gót liên tục 3m Lớp
học Thể chất x HĐH

Ôn vận động đi kiễng gót liên tục 3m Lớp
học Thể chất t HĐG

Ôn vận động đi kiễng gót liên tục 3m Sân
chơi Thể chất t HĐNT

3
Mạnh mẽ, khéo léo, phối hợp nhịp
nhàng khi đi theo đội hình, đội ngũ

và đi đều bước
Tập xếp hàng thẳng, dàn hàng ngang HĐTK: “Tập xếp hang dọc, hàng ngang” Sân

chơi Thể chất TK x HĐNT

4
Bò theo đường zíc zắc (rộng 50cm,
có 3-4 điểm zic zắc, mỗi điểm cách
nhau 2,5m) không chệch ra ngoài

Bò theo đường zíc zắc (rộng 50cm, có 3-4 điểm zic zắc,
mỗi điểm cách nhau 2,5m)

Tiết học : Bò theo đường díc dắc (rộng 50cm, có 3-4
điểm zic zắc, mỗi điểm cách nhau 2,5m)

Lớp
học Thể chất x HĐH

Ôn vđ : Bò theo đường díc dắc (rộng 50cm, có 3-4 điểm zic
zắc, mỗi điểm cách nhau 2,5m)

Lớp
học Thể chất t HĐG

Ôn vđ : Bò theo đường díc dắc (rộng 50cm, có 3-4 điểm zic
zắc, mỗi điểm cách nhau 2,5m)

Sân
chơi Thể chất t HĐNT

5
Tung bắt bóng với cô 3 lần liền

không rơi bóng với khoảng cách 2,5
m

Tung bóng với cô ở khoảng cách xa 2m

Tiết học Tung bóng với cô ở khoảng cách xa 2m Lớp
học Thể chất x HĐH

Hoạt động tại phòng thể chất 2: Bé với những quả bóng
(Ôn vận động Tung bóng với cô ở khoảng cách xa 2m)

Phòng
chức
năng

Thể chất t HĐNT

6 Bật nhảy tại chỗ 3-5 lần liên tiếp
đúng kỹ thuật Bật nhảy tại chỗ

Chơi bật nhảy tại chỗ Sân
chơi Thể chất x HĐNT

Chơi bật nhảy tại chỗ Lớp
học Thể chất t HĐG

7 Giữ được thăng bằng cơ thể khi thực
hiện vận động bật xa 25 cm Bật xa 25 cm

Tiết học:  Bật xa 25 cm Lớp
học Thể chất x HĐH

Ôn vận động bật xa 25 cm Lớp
học Thể chất t HĐG

Chơi: Vận động viên nhí (Ôn vđ Bật xa 25 cm) Sân
chơi Thể chất t HĐNT

8 Thực hiện được vận động gập, đan
ngón tay vào nhau Co duỗi các ngón tay, đan các ngón tay vào nhau Trò chơi: Những ngón tay nhúc nhích Lớp

học Thể chất x HĐC



9
Bước đầu biết sử dụng bút tô vẽ

nguệch ngoạc một số hình đơn giản
hoặc theo ý thích

Tập sử dụng bút tô vẽ nguệch ngoạc Tập sử dụng bút tô vẽ nguệch ngoạc Lớp
học Thể chất x HĐG

10
Có khả năng nhận biết trang phục
theo thời tiết. Bước đầu tập mặc

quần áo

Nhận biết trang phục theo thời tiết. Bước đầu tập mặc
quần áo

Tiết học: Mùa đông của bé Lớp
học Thể chất x HĐH

Thực hành cởi áo khoác, trang phục phù hợp với thời tiết Lớp
học Thể chất t VSAN

11 Nhận ra và biết tránh một số vật
dụng nguy hiểm khi được nhắc nhở Một số đồ vật gây nguy hiểm Xem hình ảnh và video về các đồ vật gây nguy hiểm cần

tránh khi đến bệnh viện
Lớp
học Thể chất x HĐC

12
Biết tên gọi, đặc điểm, ứng dụng

một số nguyên vật liệu thiên nhiên,
tái chế (STEAM)

Tên gọi, đặc điểm, ứng dụng của 1 số nguyên vật liệu
tái chế phù hợp với dự án STEAM

Tiết học :Khám phá cái cuốc (E2,3) Lớp
học Nhận thức x HĐH

Cho trẻ quan sát cách làm cái cuốc bằng các NVL khác
nhau (E5)

Lớp
học Nhận thức t HĐC

Hoạt động tại phòng Steam lắp ráp dụng cụ nghề nông
Phòng
chức
năng

Nhận thức t HĐNT

Chơi bảng dụng cụ nghề nông Lớp
học Nhận thức t HĐG

Trò chuyện với trẻ về các đồ dùng của bác nông dân:
bình tưới, cái cuốc… (E1) ( Mở dự án)

Lớp
học Nhận thức t ĐTT

Dạo chơi sân trường khám phá các nguyên liệu làm cái
cuốc và tìm nguyên liệu ngoài thiên nhiên (E2, E3)

Sân
chơi Nhận thức t HĐNT

13
Quan tâm đến số lượng và biết đếm
trên các đối tượng giống nhau, đếm

đến 4 và đếm theo khả năng

Đếm trên đối tượng trong phạm vi 4 và đếm theo khả
năng

Tiết học : Đếm đến 4 Lớp
học Nhận thức x HĐH

Chơi bảng ôn luyện đếm, chơi Kidmart ngôi nhà của Mille Lớp
học Nhận thức t HĐG

Nhặt và đếm lá cây (ôn luyện đếm đến 4) Sân
chơi Nhận thức t HĐNT

14
Có khả năng so sánh số lượng hai
nhóm đối tượng trong phạm vi 4
bằng các cách khác nhau và nói

được các từ: bằng nhau, nhiều hơn,
ít hơn

So sánh số lượng hai nhóm đối tượng trong phạm vi 4
bằng các cách khác nhau và nói được các từ: bằng nhau,

nhiều hơn, ít hơn

Tiết học: So sánh số lượng hai nhóm đối tượng trong
phạm vi 4

Lớp
học Nhận thức x HĐH

Ôn so sánh số lượng hai nhóm đối tượng trong phạm vi 4 Lớp
học Nhận thức t HĐG

Chơi kidmart ngôi nhà  toán học của Mille: ôn so sánh số
lượng

Lớp
học Nhận thức t HĐG

15
Biết tách một nhóm đối tượng có số

lượng trong phạm vi 3 thành hai
nhóm

Tách một nhóm đối tượng có số lượng trong phạm vi 3
thành hai nhóm

Tiết học: Tách một nhóm đối tượng có số lượng trong
phạm vi 3 thành hai nhóm

Lớp
học Nhận thức x HĐH

Ôn tách một nhóm đối tượng có số lượng trong phạm vi 3
thành hai nhóm

Lớp
học Nhận thức t HĐG

Trò chơi ôn tách một nhóm đối tượng có số lượng trong
phạm vi 3 thành hai nhóm

Lớp
học Nhận thức t HĐC
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16
Biết so sánh 2 đối tượng về kích

thước và nói được các từ: cao hơn /
thấp hơn

So sánh cao hơn- thấp hơn

Tiết học : So sánh cao hơn- thấp hơn Lớp
học Nhận thức x HĐH

Chơi ôn luyện so sánh “cao hơn-thấp hơn” Lớp
học Nhận thức t HĐG

Ôn luyện so sánh “cao hơn-thấp hơn” Lớp
học Nhận thức t HĐC

Dạo chơi, so sánh các con tượng trong vườn cổ tích Sân
chơi Nhận thức t HĐNT

17
Kể tên và nói được sản phẩm, ích lợi
của nghề nông, nghề xây dựng,..khi

được hỏi, xem tranh

Tên gọi, sản phẩm, ích lợi của nghề nông, nghề xây
dựng,..

Tiêt học : Bé tìm hiểu về bác sĩ Lớp
học Nhận thức x HĐH

Trò chuyện về ích lợi của một số loại rau củ, sản phẩm
nghề nông: cà rốt, bí xanh, tôm cá trong bữa ăn hàng  ngày
của trẻ

Lớp
học Nhận thức t VSAN VSAN

Xem video về cách thu hoạch nông sản Lớp
học Nhận thức t HĐC

Tên gọi, sản phẩm, ích lợi của nghề nông Lớp
học Nhận thức t ĐTT

Chơi bảng sản phẩm nghề nông Lớp
học Nhận thức t HĐG

Trò chuyện về tên gọi, công việc, sản phẩm của nghề thợ
xây

Lớp
học Nhận thức t ĐTT

Chơi bảng công việc của thợ làm tóc Lớp
học Nhận thức t HĐG

Tiết học: tìm hiểu nghề làm tóc Lớp
học Nhận thức t HĐH

Chơi album nghề bé thích Lớp
học Nhận thức t HĐG HĐG

Trò chuyện về tên gọi, trang phục, công việc của chú bộ
đội.

Lớp
học Nhận thức t ĐTT

Xem video về công việc của bác sĩ nha khoa Lớp
học Nhận thức t HĐC

Trò chuyện về tên gọi, công việc, dụng cụ làm việc của bác
sĩ

Lớp
học Nhận thức t ĐTT

Trò chuyện về nghề nghiệp bố mẹ Lớp
học Nhận thức t HĐC

Quan sát giàn gấc Sân
chơi Nhận thức t HĐNT

18

Kể được tên một số lễ hội: Ngày
khai giảng, tết trung thu….qua trò

chuyện, tranh ảnh
Tên một số lễ hội: Ngày 22/12 - Bé tập làm chiến sĩ

 Tham quan doanh trại bộ đội : Bé tập làm chiến sĩ
Ngoài
nhà

trường
Nhận thức x TQDN

Làm album các hoạt động ngày 22-12 Lớp
học Nhận thức t HĐG

Trò chuyện với trẻ về ngày 22-12 Lớp
học Nhận thức t ĐTT

Xem video về các hoạt động hàng ngày của chú bộ đội hải
quân

Lớp
học Nhận thức t HĐC

Tiết học: Bé tìm hiểu về chú bộ đội Lớp
học Nhận thức t HĐH

19

Có khả năng nghe hiểu và làm theo
yêu cầu đơn giản Nghe hiểu và làm theo yêu cầu đơn giản

Dạo chơi, quan sát khu vườn khám phá, nghe vè " Bài vè
nghề nghiệp"

Sân
chơi Ngôn ngữ x HĐNT
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Có khả năng nghe hiểu và làm theo
yêu cầu đơn giản Nghe hiểu và làm theo yêu cầu đơn giản Nông trại vui vẻ - Happy Farm Lớp

học Ngôn ngữ t HĐG

Xây doanh trại quân đội Sân
chơi Ngôn ngữ t HĐG

20
Có khả năng nghe hiểu nội dung

truyện kể, truyện đọc phù hợp với
độ tuổi và chủ đề thực hiện

Nghe hiểu nội dung truyện kể, truyện đọc phù hợp với độ
tuổi và chủ đề chủ đề Nghành nghề

Làm quen bài thơ làm nghề như bố Lớp
học Ngôn ngữ x HĐC

Hoạt động tại phòng tin học: Nghe chuyện: Bác nông dân
Phòng
chức
năng

Ngôn ngữ t HĐC

21

Có khả năng nghe các bài hát, bài
thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, câu
đố, hò, vè phù hợp với độ tuổi và

chủ đề thực hiện

Nghe các bài hát, bài thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ,
câu đố, hò, vè phù hợp với độ tuổi và chủ đề thực hiện

phù hợp với độ tuổi và chủ đề Ngành nghề

Nghe bài hát: “Màu áo chú bộ đội” Lớp
học Ngôn ngữ x HĐC

Nghe nhạc : Tía má em; Lớn lên em sẽ làm gì? Lớp
học Ngôn ngữ t VSAN VSAN

Nghe nhạc : Em muốn làm; Ba em làm công nhân lái xe,.. Lớp
học Ngôn ngữ t VSAN VSAN

22 Sử dụng được các từ thông dụng chỉ
sự vật, hoạt động, đặc điểm

Sử dụng các từ thông dụng chỉ sự vật, hoạt động, đặc
điểm

Quan sát vườn hoa linh lan trong sân Sân
chơi Ngôn ngữ x HĐNT

Chơi cửa hàng : Hair Salon Lớp
học Ngôn ngữ t HĐG

Phòng phám nhi Panda Lớp
học Ngôn ngữ t HĐG

Xem video về công việc của thợ làm tóc Lớp
học Ngôn ngữ t HĐC

23

Biết bày tỏ tình cảm, nhu cầu và
hiểu biết của bản thân bằng các câu

đơn, câu đơn mở rộng

Sử dụng câu đơn, câu mở rộng để bày tỏ tình cảm, nhu
cầu và hiểu biết

Quan sát tranh tường, trò chuyện về trạng thái của nhân vật
trong bức tranh

Sân
chơi Ngôn ngữ x HĐNT

Cửa hàng nông sản Lớp
học Ngôn ngữ t HĐG

QTE 24

Xem video về thời tiết mùa đông, các hoạt dộng diễn ra vào
mùa đông

Lớp
học Ngôn ngữ t HĐC

Trẻ có quyền bày tỏ nhu cầu, tình
cảm của bản thân với mọi người

xung quanh

Trẻ có quyền bày tỏ nhu cầu, tình cảm của bản thân
với mọi người xung quanh

Dạo chơi vườn cổ tích nghe truyện Dê con nhanh trí Sân
chơi Ngôn ngữ x HĐNT

Trò chuyện về ước mơ nghề nghiệp của bé. Lớp
học Ngôn ngữ t ĐTT

25
Có khả năng đọc thuộc bài thơ, ca
dao, đồng dao phù hợp độ tuổi và

chủ đề thực hiện

Đọc bài thơ, ca dao, đồng dao phù hợp độ tuổi và chủ
đề Ngành nghề

Tiết học : Thơ: “Bố em là lính biển” Lớp
học Ngôn ngữ x HĐH

Tiết học Thơ:”Làm nghề như bố” Lớp
học Ngôn ngữ t HĐH

Tiết học : Thơ: “Giữ ấm mùa đông” Lớp
học Ngôn ngữ t HĐH

26 Biết nói đủ nghe, không nói lí nhí Nói đủ nghe, không nói lí nhí
Tiết học: Truyện: “Bác sĩ chim” Lớp

học Ngôn ngữ x HĐH

Dạo chơi vườn cổ tích đọc bài đồng dao: "Kéo cưa lửa xẻ" Sân
chơi Ngôn ngữ t HĐNT

27 Thích tiếp xúc với chữ, sách truyện Tiếp xúc với chữ, sách truyện

Xem sách tranh về các hoạt động diễn ra vào mùa đông Lớp
học Ngôn ngữ x ĐTT

Làm album về hoạt động trong ngày noel Lớp
học Ngôn ngữ t HĐG
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27 Thích tiếp xúc với chữ, sách truyện Tiếp xúc với chữ, sách truyện
Xem sách tranh, tranh chuyện về công việc của bác nông
dân, chú bộ đội

Lớp
học Ngôn ngữ t HĐG HĐG

Xem sách tranh, tranh chuyện về công việc của bác sĩ Lớp
học Ngôn ngữ t HĐG

28 Nói được điều bé thích, không thích Những điều bé thích, không thích
Bé làm bác nông dân ra xới đất, chăm cây. Sân

chơi TCKNXH x HĐNT

Trò chuyện về nghề bé thích Lớp
học TCKNXH t ĐTT

29
Có khả năng tự làm được một số

việc đơn giản trong sinh hoạt hàng
ngày

Gấp quần áo

Xem video hướng dẫn cách gấp quần áo đơn giản Lớp
học TCKNXH x HĐC

Thực hành tự gấp, cất áo khoác Lớp
học TCKNXH t ĐTT

Nhận biết trang phục theo thời tiết. Bước đầu tập mặc quần
áo

Lớp
học TCKNXH t HĐC

30
Cố gắng thực hiện công việc đơn

giản được giao Lau bàn, ghế
LĐTT: Nội dung: lau ghế trên sân trường Sân

chơi TCKNXH x HĐNT

Thực hành lau bàn, ghế giúp cô sau khi ăn cơm xong Lớp
học TCKNXH t VSAN VSAN

QTE 31
Trẻ biết tôn trọng và công bằng

trong các mối quan hệ với bạn và
những người xung quanh

Trẻ biết tôn trọng và công bằng trong các mối quan hệ
với bạn và những người xung quanh

Dạo chơi, quan sát khu vườn khám phá, ôn câu chuyện " Ba
anh em"

Sân
chơi TCKNXH x HĐNT

32 Biết biểu lộ cảm xúc vui, buồn, sợ
hãi, tức giận

Biểu lộ trạng thái cảm xúc qua nét mặt, cử chỉ, giọng nói;
trò chơi; hát, vận động

HĐH: Bé yêu bác nông dân Lớp
học TCKNXH x HĐH

Em tập làm chiến sĩ Sân
chơi TCKNXH t HĐNT

33 Biết hát tự nhiên, hát được theo giai
điệu bài hát quen thuộc Hát đúng giai điệu, lời ca bài hát chủ đề Ngành nghề

Tiết  học : DKNCH “ Em yêu chú bộ đội” Lớp
học Thẩm mỹ x HĐH

Ôn bài hát :  Em yêu chú bộ dội Lớp
học Thẩm mỹ t HĐC

Tiết học: KNCH Cháu yêu cô chú công nhân Lớp
học Thẩm mỹ t HĐH

Ôn bài hát cháu yêu cô chú công nhân Lớp
học Thẩm mỹ t HĐC

Ôn bài hát Chiếc áo mùa đông Lớp
học Thẩm mỹ t HĐC

Tiết  học : DKNCH “Chiếc áo mùa đông ” Lớp
học Thẩm mỹ t HĐH

34
Có khả năng vận động theo nhịp

điệu bài hát, bản nhạc (vỗ tay theo
phách, nhịp, vận động minh họa)

Vận động đơn giản theo nhịp điệu của các bài hát, bản
nhạc( CĐ: Ngành nghề)

Vận động walkingwalking song Sân
chơi Thẩm mỹ x HĐNT

Vận động theo nhạc bài hát : Cháu yêu cô chú công nhân Lớp
học t ĐTT

Vận đông theo nhạc bài chiếc áo màu đông Lớp
học t HĐC

Vận động minh họa:”Bác đưa thư vui tính” Lớp
học Thẩm mỹ t HĐC

Vận động theo nhạc "Gọi tên cảm xúc" Sân
chơi Thẩm mỹ t HĐNT

35 Biết phối hợp và gắn kết các
nguyên vật để tạo ra sản phẩm

Phối hợp và gắn kết các nguyên vật liệu tạo hình để tạo
ra các sản phẩm(NGHỀ NGHIỆP)

Tiết học: Làm cái cuốc(E4) Lớp
học Thẩm mỹ x HĐH
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35 Biết phối hợp và gắn kết các
nguyên vật để tạo ra sản phẩm

Phối hợp và gắn kết các nguyên vật liệu tạo hình để tạo
ra các sản phẩm(NGHỀ NGHIỆP)

Làm quà tặng chú bộ đội Lớp
học Thẩm mỹ t HĐC

Làm bưu thiếp noel Lớp
học Thẩm mỹ t HĐG

Làm cái cuốc Lớp
học Thẩm mỹ t HĐG

Tô màu bản thiết kế dự án :Làm cái cuốc (E4) Lớp
học Thẩm mỹ t HĐC

Tiết học : Làm ống nghe bác sĩ Lớp
học Thẩm mỹ t HĐH

36 Biết xé theo dải, xé vụn và dán
thành sản phẩm đơn giản

Xé theo dải, xé vụn và dán thành sản phẩm đơn giản
(CĐ: Ngành nghề)

Tiết học : Dán trang trí tóc Lớp
học Thẩm mỹ x HĐH

Xé dán tranh các kiểu mẫu tóc Lớp
học Thẩm mỹ t HĐG

Xé theo dải, xé vụn và dán thành sản phẩm đơn giản: Xé
dán đồ dùng bác sĩ, xé dán hoa quả…

Lớp
học Thẩm mỹ t HĐG HĐG

Làm đồ dùng chuẩn bị cho góc tạo hình: xé dải, xé vụn để
dán tranh

Lớp
học Thẩm mỹ t HĐC

37 Biết pha trộn hai màu để tạo màu
mới (màu nước) Pha trộn hai màu để tạo ra màu mới

Chơi pha màu nước tại góc khám phá Sân
chơi Thẩm mỹ x HĐNT

Chơi bảng pha màu nước Lớp
học Thẩm mỹ t HĐG

Cộng tổng số nội dung phân bổ vào chủ đề nn 22 21 21 21 20

Đón trả trẻ nn 3 2 2 2 2

Thể dục sáng nn 1 1 1 1 1

Hoạt động góc nn 6 6 6 6 8

Hoạt động ngoài trời nn 5 5 5 4 4

Vệ sinh - ăn ngủ nn 2 2 2 2 1

Hoạt động chiều nn 5 5 5 5 4

Thăm quan dã ngoại nn 0 0 0 1 0

Lễ hội nn 0 0 0 0 0

Hoạt động học nn 5 5 5 5 4

Trong đó:  - Giờ thể chất nn 0 1 1 2 1

                  - Giờ nhận thức nn 2 2 2 1 1

                  - Giờ ngôn ngữ nn 1 1 1 1 0

                  - Giờ TC-KNXH nn 0 0 0 0 1

                  - Giờ thẩm mỹ nn 2 1 1 1 1

NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH NGƯỜI DUYỆT  KẾ HOẠCH
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